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1. Thông báo khẩn cấp
(1) Hoả hoạn - Cấp cứu

Fire Department Command Division TEL：0985-21-1730
mail：03kiki@city.miyazaki.miyazaki.jp

Số điện thoại khẩn cấp - Cách gọi điện thoại

✓ Tổng đài phiên dịch hỗ trợ các thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng H
àn Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.
✓ Dịch vụ xe cứu thương là miễn phí, nhưng vui lòng không sử dụng dịch vụ này nếu bạ
n có thể đến bệnh viện bằng ô tô hoặc taxi.

(2) Tai nạn - Sự cố

Số điện thoại khẩn cấp - Cách gọi điện thoại

✓ Tổng đài phiên dịch hỗ trợ các thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng H
àn Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

Hoả hoạn
（Kaji）

Cấp cứu
(Kyukyu)

TEL: 119

□ Cái gì đang cháy và cháy như thế nào?
□ Việc chữa cháy ban đầu có đang được th
ực hiện không?
□ Có chậm trễ trong việc thoát hiểm khô
ng?
□ Có người bị thương không?

□ Bệnh tật hay chấn
thương

□ Ai (Tuổi/Giới tính)
(Trường hợp bệ

nh tật)
□ Triệu chứng b
ệnh?
□ Còn ý thức
không?
□ Còn đang thở
không?

(Trường hợp chấn
thương)

□ Lý do chấn
thương?
□ Chấn thương ở
đâu?
□ Có bị chảy máu
không?

Tai nạn
（jiko）

Sự cố
(jiken)

TEL: 110

Có tai nạn giao thông. Tôi bị đụng xe.
（Kotsujiko desu. Kuruma o butsuke
raremashita.）

Có trộm.
（Dorobo desu.）
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(3) Những điểm lưu ý khi thông báo
✓ Không hoảng loạn, hãy hành động một cách bì

nh tĩnh.
✓ “119” và “110” là số điện thoại dùng khi khẩn

cấp.Không nhận tư vấn hay giải đáp thắc mắc.

□ Hãy cho biết tên
□ Hãy cho biết địa điểm và mốc
dễ nhận biết
□ Hãy cho biết số điện thoại


